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1 ĐTMT ĐH 12 202010803135001 1 3 25

Vi mạch số lập 

trình 2 1302A1 Phạm Thị Quỳnh Trang

2 ĐTMT ĐH 12 202010803135001 2 3 25

Vi mạch số lập 

trình 2 1302A1 Phạm Thị Quỳnh Trang

3 ĐTMT ĐH 12 202010803135006 1 3 23

Vi mạch số lập 

trình 1 1302A1 Phạm Thị Quỳnh Trang

4 ĐTMT ĐH 12 202010803155003 1 3 20

Mạng máy tính 

(KTMT) 1 1303A1 Nguyễn Thị Thu

5 ĐTMT ĐH 12 202010803155003 2 3 20

Mạng máy tính 

(KTMT) 2 1303A1 Nguyễn Thị Thu

6 ĐTMT ĐH 12 202010803155001 1 3 20

Mạng máy tính 

(KTMT) 1 1303A1 Nguyễn Thị Thu

7 ĐTMT ĐH 12 202010803155001 2 3 20

Mạng máy tính 

(KTMT) 2 1303A1 Nguyễn Thị Thu

8 KTĐT ĐH 14 20201FE6036001 1 1 25 TH ĐTCB 1 1402A1 Đặng Cẩm Thạch

9 KTĐT ĐH 14 20201FE6036009 1 1 25 TH ĐTCB 2

1402A

1 Đặng Cẩm Thạch

10 KTĐT ĐH 14 20201FE6036019 1 1 25 TH ĐTCB 1

1402A

1 Đặng Cẩm Thạch

11 KTĐT ĐH 14 20201FE6036003 1 1 25 TH ĐTCB 2 1403A1 Hà Thị Phương

12 KTĐT ĐH 14 20201FE6036004 1 1 25 TH ĐTCB 1

1404A

1 Lê Anh Tuấn

13 KTĐT ĐH 14 20201FE6036005 1 1 25 TH ĐTCB 3

1404A

1 Lê Anh Tuấn

14 KTĐT ĐH 14 20201FE6036006 1 1 25 TH ĐTCB 2

1404A

1 Lê Anh Tuấn

15 KTĐT ĐH 14 20201FE6036011 1 1 25 TH ĐTCB 1

1404A

1 Lê Anh Tuấn

16 KTĐT ĐH 14 20201FE6036015 1 1 25 TH ĐTCB 1 1406A1 Lê Mạnh Long

17 KTĐT ĐH 14 20201FE6036007 1 1 25 TH ĐTCB 1

1403A

1 Lê Thị Trang

18 KTĐT ĐH 14 20201FE6036016 1 1 25 TH ĐTCB 1 1403A1 Lê Thị Trang

19 KTĐT ĐH 14 20201FE6036018 1 1 25 TH ĐTCB 2 1403A1 Lê Thị Trang

LỊCH HỌC THỰC HÀNH

TUẦN:    Từ ngày: 21/09/2020 đến ngày: 27/09/2020

 ĐƠN VỊ: KHOA ĐIỆN TỬ
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20 KTĐT ĐH 14 20201FE6036014 1 1 25 TH ĐTCB 2

1402A

1 Nguyễn Đắc Hải

21 KTĐT ĐH 14 20201FE6036010 1 1 25 TH ĐTCB 2

1405A

1 Trần Xuân Phương

22 KTĐT ĐH 14 20201FE6036012 1 1 25 TH ĐTCB 3

1405A

1 Trần Xuân Phương

23 KTĐT ĐH 14 20201FE6036013 1 1 25 TH ĐTCB 2

1406A

1 Vũ Thị Hoàng Yến

24 KTĐT ĐH 14 20201FE6036020 1 1 25 TH ĐTCB 1

1406A

1 Vũ Thị Hoàng Yến

25 KTĐT ĐH 14 20201FE6036021 1 1 25 TH ĐTCB 2

1406A

1 Vũ Thị Hoàng Yến

26 KTĐT ĐH 14 20201FE6014005 1 3 23

Kỹ thuật điện 

tử 1 1404A1 Lê Anh Tuấn

27 KTĐT ĐH 14 20201FE6014005 2 3 23

Kỹ thuật điện 

tử 2 1404A1 Lê Anh Tuấn

28 KTĐT ĐH 14 20201FE6014006 1 3 23

Kỹ thuật điện 

tử 1 1404A1 Lê Anh Tuấn

29 KTĐT ĐH 14 20201FE6014006 2 3 23

Kỹ thuật điện 

tử 2 1404A1 Lê Anh Tuấn


